[bookmark: _GoBack]TIẾT 42: BÀI 37. HÌNH ĐỒNG DẠNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hai hình đồng dạng, hai hình đồng dạng phối cảnh.
- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ, chế tạo, ... biểu hiện qua hình đồng dạng.
2. Về năng lực:
[bookmark: _Hlk74949428]* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: 
+ Kể tên được những hình đồng dạng trong các hình hình học đơn giản đã được học.
+ Xác định được tâm phối cảnh của các hình đồng dạng phối cảnh.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Vẽ được hình đồng dạng phối cảnh của tam giác và đoạn thẳng khi biết tỉ số đồng dạng.
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu của hình đồng dạng.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk75030206]1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, máy chiếu (hoặc TV), máy tính, SGK Toán 8.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, SGK, xem bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU/ KHỞI ĐỘNG (3 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ cho HS thấy được trong thực tế gặp rất nhiều hình có hình dạng giống nhau nhưng có kích thước khác nhau làm nên vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.
b) Nội dung: Yêu cầu HS quan sát hình 9.57 và nhận xét hình dạng, kích thước của các chú cá trong hình.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên  và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hình ảnh hoặc yêu cầu HS quan sát hình 9.57 SGK để nhận xét về hình dạng và kích thước của những chú cá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS quan sát, trả lời cá nhân ra nháp.
- HS quan sát, tự hoàn thành yêu cầu ra nháp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS trả lời tại chỗ.
Bước 4: Kết luận, đánh giá
- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới:
Vậy trong các hình đơn giản đã được học, có những hình nào có tính chất đó? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những hình như vậy.
	[image: ]
Các chú cá có hình dạng giống nhau nhưng kích thước lớn, bé khác nhau.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20 phút)
Hoạt động: Hình đồng dạng. Hình đồng dạng phối cảnh.
a) Mục tiêu: 
+ HS trình bày được khái niệm cặp hình phóng to – thu nhỏ và cặp điểm tương ứng trong cặp hình phóng to – thu nhỏ, hình đồng dạng phối cảnh, tâm phối cảnh.
+ HS nhận biết được hai hình đồng dạng, tỉ số đồng dạng.
+ HS vận dụng được kiến thức vừa học để xác định được hình đồng dạng, hình đồng dạng phối cảnh, tâm phối cảnh và tỉ số đồng dạng.
+ Giúp HS thấy được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng hoặc hình đồng dạng phối cảnh.
b) Nội dung: Kiến thức hình đồng dạng và hình đồng dạng phối cảnh.    
c) Sản phẩm: 
- Xác định được hình đồng dạng, hình đồng dạng phối cảnh, tâm phối cảnh và tỉ số đồng dạng.
- Lời giải các bài tập HĐ 1, 2 SGK, câu hỏi, ví dụ.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm hoạt động  1, 2: Quan sát hình 9.58, 9.59 và trả lời câu hỏi.
- HS nhận nhiệm vụ.
- GV gọi HS nêu định nghĩa hình đồng dạng phối cảnh, tâm phối cảnh của các cặp hình, tỉ số đồng dạng và hình đồng dạng.
- Yêu cầu HS quan sát thêm hình 9.58, 9.59.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày bài.
- HS phát biểu được định nghĩa hình đồng dạng phối cảnh, tâm phối cảnh của các cặp hình, tỉ số đồng dạng và hình đồng dạng.
- GV quan sát, hướng dẫn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS làm bài và nêu các định nghĩa.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chốt lại cho HS cách trình bày, khắc phục những sai sót của HS hay gặp.
	Hình đồng dạng. Hình đồng dạng phối cảnh
HĐ1
[image: ]
+) Theo đề bài [image: ][image: ] nên ta có [image: ]
Vậy ∆ABC [image: ]∆A’B’C’ với tỉ số đồng dạng bằng 2.
+) MM’ và NN’ cùng đi qua điểm O.
+) ∆ABC là hình phóng to (2 lần) của ∆A’B’C’ và ∆A’B’C’ là hình thu nhỏ (2 lần) của ∆ABC.
HĐ2
[image: ]
Đường thẳng CC’ đi qua O.
+) Cặp hình phóng to – thu nhỏ được gọi là cặp hình đồng dạng phối cảnh.
+) Các cặp điểm tương ứng của hai hình đồng dạng phối cảnh đồng quy tại tâm phối cảnh. Tỉ số được gọi là tỉ số đồng dạng
+) Hình H được gọi là hình đồng dạng với H’ nếu nó bằng H hoặc bằng một hình phóng to hay thu nhỏ của H.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm cặp đôi hoàn thành yêu cầu ra nháp.
- HS lắng nghe nhiệm vụ giáo viên giao 
- HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày yêu cầu ra nháp.
- Hai HS trình bày, còn lại làm vào vở.
- GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm bất kỳ đứng lên trình bày, các nhóm còn lại nghe và nhận xét.
- GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.
- GV lưu ý: Chỉ có một trường hợp đặc biệt về hai tam giác bằng nhau là đồng dạng phối cảnh bằng cách lấy các đỉnh đối xứng qua một điểm. Chú ý: Mặc dù không pahir cặp hình phóng to – thu nhỏ nhưng vẫn là cặp hình đồng dạng phối cảnh.
- HS lắng nghe và ghi nhớ kiến thức.
	Câu hỏi
+) Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng nhưng không nhất thiết đồng dạng phối cảnh vì nối các đỉnh tương ứng chưa chắc đã đồng quy tại một điểm.
+) Trường hợp đặc biệt hai tam giác bằng nhau là đồng dạng phối cảnh.


	Ví dụ:  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu đề các hình của ví dụ. Yêu cầu HS quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ.
- HS nhận nhiệm vụ.
- GV cho các em thảo luận  cặp đôi để giải quyết bài toán.
- GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
- GV yêu cầu HS tìm thêm các ví dụ về cặp đồng dạng hoặc đồng dạng phối cảnh trong tự nhiên và đời sống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi HS trả lời các cặp hình học đơn giản là các hình đồng dạng.
- Gọi HS trả lời những hình đồng dạng phối cảnh thường gặp.

- Gọi HS trả lời các hình đồng dạng trong giới tự nhiên.
- Gọi HS trả lời các hình đồng dạng trong sử dụng trong các công trình kiến trúc và trạng trí.
- Gọi HS trả lời những hình đồng dạng phối cảnh trong nghệ thuật và thiết kế.
- Gọi HS tìm thêm các ví dụ về cặp đồng dạng hoặc đồng dạng phối cảnh trong tự nhiên và đời sống.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chuẩn kiến thức.
- HS lắng nghe.
	Ví dụ
- Các cặp hình học đơn giản là các cặp hình đồng dạng.
[image: ]
- Hình đồng dạng phối cảnh thường gặp.
[image: ]
- Hình đồng dạng trong giới tự nhiên.
[image: ]
- Hình đồng dạng trong sử dụng trong các công trình kiến trúc và trạng trí.
[image: ]
- Hình đồng dạng phối cảnh trong nghệ thuật và thiết kế.
[image: ]
+) Ví dụ trong thực tế và đời sống
[image: ]
[image: ]
[image: ]


3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức hai hình đồng dạng và hai hình đồng dạng phối cảnh. 
b) Nội dung: Bài tập luyện tập SGK. Tranh luận.	
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập luyện tập SGK. Lời giải tranh luận.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Nội dung 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức lớp thành 4 nhóm sử dụng kĩ thuật khăn trải bản để làm luyện tập trong 10 phút để tìm ra cặp hình đồng dạng và cặp hình đồng dạng phối cảnh. Sau đó cho vẽ lại cặp hình đồng dạng phối cảnh và tìm tâm phối cảnh.
- HS lắng nghe nhiệm vụ giáo viên giao.
- HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV cho HS nghiên cứu nhiệm vụ trong SGK, phát giấy A0, bút lông và hướng dẫn HS làm việc theo kĩ thuật khăn trải bàn.
- Mỗi HS làm việc cá nhân vào ô của mình trong vòng 5 phút.
- Nhóm trưởng thống nhất ý kiến rồi viết kết quả vào ô trung tâm trong vòng 5 phút.
- Nhóm trưởng trình bày kết quả. Các nhóm theo dõi và đặt câu hỏi.
- GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày việc hiểu của nhóm qua các ví dụ. Các nhóm còn lại quan sát, đánh giá.
- GV quan sát, theo dõi quá trình làm việc của HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm 
- GV lưu ý: tâm phối cảnh của cặp hình đồng dạng phối cảnh có thể nằm giữa các điểm tương ứng.
- HS lắng nghe và ghi nhớ kiến thức và viết vào vở.
	Luyện tập:  
+) Cặp hình 1 và cặp hình 2 là hai cặp hình đồng dạng. Cặp hình 3 không phải cặp hình đồng dạng.
+) Cặp hình 2 là hai tam giác đồng dạng phối cảnh. Nối các đỉnh tương ứng lại ta được tâm phối cảnh.
+) Chú ý cặp hình 1 cũng là cặp hình đồng dạng phối cảnh. Tâm phối cảnh nằm giữa các điểm tương ứng.


	Tranh luận 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài tập tranh luận. Yêu cầu HS quan sát hình và thực hiện nhiệm vụ.
- GV cho các em thảo luận  cặp đôi để giải quyết bài toán.
- GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
- HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 2 HS đại diện hai nhóm bất kì trả lời.
- HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chỉnh sửa (nếu có)
- Cả lớp theo dõi, lắng nghe và sửa câu trả lời.
- HS lắng nghe và ghi chép vào vở.
	Tranh luận
+) Bạn Vuông đúng.
+) Bạn Tròn sai vì có những cặp tam giác đều đồng dạng nhưng không đồng dạng phối cảnh.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để làm phiếu bài tập
b) Nội dung: Phiếu bài tập
Bài 1: Quan sát hình vẽ và cho biết 
[image: ]
Hình nào đồng dạng phối cảnh với:
a) Tam giác OAB?					b) Tam giác OBC?
c) Tam giác OCD?					d) Tứ giác ABCD?
Bài 2:  Hình vẽ dưới đây có ghi thứ tự của 6 lá mầm, trong đó có nhiều cặp lá mầm gợi nên những cặp hình đồng dạng. Hãy viết 6 cặp lá mầm gợi nên những cặp hình đồng dạng
                                   [image: ]
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức, giải đúng các bài toán 
Bài 1: a) Tam giác OMN
b) Tam giác ONP
c) Tam giác OPQ
d) Tứ giác MNPQ
Bài 2: Lá 1 và lá 3; lá 3 và lá 5; lá 1 và lá 5, lá 2 và lá 4, lá 4 và lá 6, lá 2 và lá 6.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm phiếu bài tập
- HS nhận nhiệm vụ
*Thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân HS làm bài 1, 2 vào vở.
- Hai HS kiểm tra chéo kết quả của nhau.
- Gọi Hs lên bảng bài.
*Báo cáo kết quả
- Gọi HS lên bảng làm bài 1a, 1b.
- Gọi HS lên bảng làm bài 1c, 1d.
- Gọi HS lên bảng làm bài 2.
*Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời và phần trình bày của HS.
- Gv chốt kiến thức trọng tâm bài qua các bài vừa luyện tập, vận dụng
- Theo dõi và ghi nhớ các kiến thức trọng tâm của bài

	Bài 1: a) Tam giác OMN
b) Tam giác ONP
c) Tam giác OPQ
d) Tứ giác MNPQ
Bài 2: Lá 1 và lá 3; lá 3 và lá 5; lá 1 và lá 5, lá 2 và lá 4, lá 4 và lá 6, lá 2 và lá 6.








* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn tập lại kiến thức về hai hình đồng dạng và hai hình đồng dạng phối cảnh.
	- Làm các bài tập 9.29, 9.30, 9.31 trang 107 SGK;
- Tìm hiểu trước bài luyện tập chung.
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tranh “L& trao nhn cho Maria™ dé sit dung nguyén tic phéi canh. Nhimg duéng mau do
& Hinh 97 thue chat la song song va1 nhau va hudng tir nguoi xem nhin vao bire tranh,
chiing héi tu tdi diém goi 1a diém mdt hiit (tiéng Anh 1a “vanishing point”, tiéng Phap la
point de funte”). Nguyeén tiac phor canh nhu vay da tao nén chieu sau cia bire tranh
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1. Luoe do Viét Nam:

(Ngudn: Trung tdm Bién gich va ia gidi - Cuc Do dac va Bin d8 Viét Nam)
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Ta thdy rang hai hinh phing bing
nhau, tiic 1a hai hinh c6 thé chéng khit
1n nhau, thi s& c6 hinh dang va kich
thuée giéng nhau. Ngoai ra, con co
nhiing hinh c6 kich thuéc khac nhau
nhung vén 6 hinh dang giéng nhau
(vi dy hinh chup nhiing cht cé trong
Hinh 9.57). Trong cac hinh don gian
da dugc hoc, ¢ nhiing hinh nao c6
tinh chat do? Bai nay chiing ta sé tim
hiéu vé& nhiing hinh nhu vay. Hinh 957
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Hinh 9.58
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